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LỊCH HỌP 
GIẢI THỂ THAO HỌC SINH QUẬN 1 NĂM HỌC 2017 – 2018
(Thông báo này thay thư mời)

	STT
	Bộ môn
	Thời gian họp 
bốc thăm lãnh đội
	Địa điểm

	01
	Bóng Rổ
	09 giờ 00 ngày 06/9/2017
	Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 (trệt), số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1.

	02
	Bóng Đá
	10 giờ 00 ngày 06/9/2017
	Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 (trệt), số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1.

	03
	Bóng Ném
	10 giờ 30 phút ngày 7/9/2017
	Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 (trệt), số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1.

	04
	Cờ Tướng
	09 giờ 00 ngày 14/9/2017
	Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 (trệt), số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1.

	05
	Cờ vua
	09 giờ 00  ngày 15/9/2017
	Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 (trệt), số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1.

	06
	Bóng bàn
	9g 00 ngày 16/9/2017
	Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 (trệt), số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1.

	07
	Đẩy gậy
	09 giờ 00  ngày 19/9/2017
	Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 (trệt), số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1.

	08
	Đá Cầu
	07 giờ 30 phút ngày 22/9/2017
	Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 (trệt), số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1.

	09
	Việt dã

	09 giờ 00  ngày 28/9/2017

	Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 (trệt), số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1.

	10
	Pencak Silat
	08 giờ 30 phút ngày 2/10/2017
	Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 (trệt), số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1.

	11
	Tennis
	08 giờ 30 phút ngày 6/10/2017
10g ngày 6/10 (THCS, PTTH)
	CLB TDTT Nguyễn Bỉnh Khiêm, số 25 Nguyễn Bỉnh Khiêm quận 1

	12
	Điền kinh 
	9giờ 10/10/2017 (THCS,PTTH)
9 giờ 00 20/10/2017 (Tiểu học)
	Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 (trệt), số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1.

	13
	Cầu lông
	08 giờ 30 phút ngày 10/10/2017
	CLB VH,TDTT Nguyễn Du, số 116 Nguyễn Du,   phường Bến Thành, quận 1

	13
	Judo
	07 giờ 30 phút ngày 2/11/2017
	Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 (trệt), số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1.

	14
	Bơi
	08 giờ 30 phút ngày 8/11/2017
	CLB TDTT Nguyễn Bỉnh Khiêm, số 25 Nguyễn Bỉnh Khiêm quận 1

	15
	Bắn súng
	08 giờ 30 phút ngày 12/11/2017
	Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 (trệt), số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1.

	16
	Bóng chuyền
	08 giờ 30 phút ngày 15/11/2017
	Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 (trệt), số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1.

	17
	Võ cổ truyền
	08 giờ 30 phút ngày 21/11/2017
	Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 (trệt), số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1.

	18
	Karatedo
	08 giờ 30 phút ngày 5/12/2017
	Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 (trệt), số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1.

	19
	Vovinam
	08 giờ 30 phút ngày 7/12/2017
	Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 (trệt), số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1.

	20
	Kéo co
	08 giờ 30 phút ngày 9/1/2018
	Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 (trệt), số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1.

	21
	Cầu mây
	08 giờ 30 phút ngày 19/1/2018
	Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 (trệt), số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1.



LỊCH THI ĐẤU CẤP QUẬN

	

	
MÔN 
THỂ THAO
	Thời gian tổ chức 
	Nhóm thi đấu 
	ĐỊA ĐIỂM

	
	
	Học kỳ 1 
(2017)
	Học kỳ 2 
(2018)
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	

	1
	Bóng bàn
	17/9, 24/9
	
	x
	6+7, 8+9
	x
	TT TDTT HOA LƯ

	2
	Bóng chuyền
	22 - 24/11
	
	x
	
	
	TH LƯƠNG THẾ VINH

	3
	Bóng đá
	13/9, 14/9, 27/9
	
	nam
	6+7, 8+9
	x
	CLB TDTT TAO ĐÀN

	4
	Bóng rổ
	8/9 - 17/9
	
	x
	6+7, 8+9
	x
	CLB TDTT TAO ĐÀN

	5
	Bơi lội
	10 - 16/11
	
	x
	6+7, 8+9
	x
	CLB  NG BỈNH KHIÊM

	6
	Bắn súng
	14 – 15/11
	
	
	x
	x
	CLB  NG BỈNH KHIÊM

	7
	Cầu lông
	9 – 10/10
	
	x
	6+7, 8+9
	x
	CLB VH TDTT NG DU

	8
	Cờ vua
	16 - 17/9
	
	1~3, 4+5
	6+7, 8+9
	x
	TH NG BỈNH KHIÊM

	9
	Đá cầu
	23/9 – 30/9
	
	x
	6+7, 8+9
	x
	CLB TDTT TAO ĐÀN

	10
	Đẩy gậy
	23 -24/9
	
	
	x
	x
	CLB TDTT TAO ĐÀN

	11
	Điền kinh
	1 – 2/11
15-16/11
	
	x
	6+7, 8+9
	x
	TT TDTT HOA LƯ

	12
	Judo
	03/11
	
	x
	
	
	CLB TDTT TAO ĐÀN

	13
	Karate
	9 –10/12
	
	x
	x
	x
	TH NG THÁI BÌNH

	14
	Bóng ném
	12/9 – 20/10
	
	x
	x
	x
	CLB TDTT TAO ĐÀN

	15
	Cầu mây
	
	13 – 14/01
	 
	x
	x
	CLB TDTT TAO ĐÀN

	16
	Cờ tướng
	16 - 17/9
	
	1~3, 4+5
	6+7, 8+9
	x
	TH KHAI MINH

	17
	Pencak silat
	14,15/10
	
	 
	6+7, 8+9
	x
	THCS ĐỨC TRÍ

	18
	Quần vợt
	    25/10 -  30/11
	
	 x
	6+7, 8+9
	x
	CLB  NG B KHIÊM, NG DU

	19
	Việt dã
	01/10
	
	x
	x
	x
	CLB TDTT TAO ĐÀN

	20
	Võ cổ truyền
	26/11
	
	 x
	x
	x
	THCS ĐỨC TRÍ

	21
	Vovinam
	14 - 15/12
	
	x
	x
	x
	CLB VH TDTT NG DU

	22
	Kéo Co 
	
	13-14/01
	x
	6+7, 8+9
	x
	CLB TDTT TAO ĐÀN

	23
	Khai mạc TTHS
	07/10
	
	x
	x
	x
	CLB TDTT TAO ĐÀN



